
 

Biểu số 

II.03b/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA 

PHƯƠNG  

Kỳ báo cáo: Quý II /Năm 2026 

(Từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/6/2026) 

- Đơn vị báo cáo: 

UBND xã Cẩm Giang 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND Thành phố Hải Phòng 

 

Đơn vị tính: TTHC, VB 

 CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị 

thực hiện 

Số lượng 

quyết định 

công bố 

Số 

lượng 

văn 

bản 

QPPL 

quy 

định 

TTHC 

được 

công 

bố 

Số lượng TTHC đã được 

công bố 

Số lượng TTHC 

đã được công 

khai/ không 

công khai 

Tổng số 

TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của 

địa phương 

tính đến 

thời điểm 

báo cáo 

Tổng 

số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

TTHC 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban 

hành 

mới 

hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(Công 

khai) 

Bãi bỏ 

hoặc 

thay thế 

(Không 

công 

khai) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 UBND xã Cẩm Giang 

QĐ số 1039 

ngày 

20/3/2026 

  06   06  0  07 06  07  378 

2 UBND xã Cẩm Giang 

QĐ số 1333 

ngày 

07/4/2026 

 01 0 01 0 01 0 

 378 

3 UBND xã Cẩm Giang 

QĐ số 1349 

ngày 

08/4/2026 

 03 0 03 0 03 0 

 378 

4 UBND xã Cẩm Giang 

QĐ số 1353 

ngày 

08/4/2026 

 07 0 07 0 07 0 

 378 

5 UBND xã Cẩm Giang 

QĐ số 1369 

ngày 

09/4/2026 

 02 0 0 02 0 02 

 378 



STT 
Tên cơ quan, đơn vị 

thực hiện 

Số lượng 

quyết định 

công bố 

Số 

lượng 

văn 

bản 

QPPL 

quy 

định 

TTHC 

được 

công 

bố 

Số lượng TTHC đã được 

công bố 

Số lượng TTHC 

đã được công 

khai/ không 

công khai 

Tổng số 

TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của 

địa phương 

tính đến 

thời điểm 

báo cáo 

Tổng 

số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

TTHC 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban 

hành 

mới 

hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(Công 

khai) 

Bãi bỏ 

hoặc 

thay thế 

(Không 

công 

khai) 

 

6 

UBND xã Cẩm Giang QĐ số 1605 

ngày 

21/4/2026 

 01 0 01 0 01 0 

 

7 

UBND xã Cẩm Giang QĐ số 1617 

ngày 

22/4/2026 

 02 0 01 01 01 01 

 

8 

UBND xã Cẩm Giang QĐ số 1635 

ngày 

24/4/2026 

 04 0 01 03 01 03 

 

9 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1755, ngày 

11/5/2026 
 0 01 0 0 01 0 

 

10 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1815 ngày 

16/5/2026 
 0 02 0 0 02 0 

 

11 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1846 ngày 

19/5/2026  
 0 0 05 0 05 0 

 

12 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1847 ngày 

19/5/2026 
 0 04 0 0 04 0 

 

13 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1857 ngày 

20/5/2026 
 0 0 10 0 10 0 

 

14 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 1897 ngày 

25/5/2026 
 0 0 02 01 02 01 

 

15 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 2032 ngày 

29/5/2026 
 0 01 0 0 01 0 

 

16 
UBND xã Cẩm Giang QĐ 2127 ngày 

06/6/2026 
 0 0 0 06 0 06 
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